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TÓM TẮT 
 Hiện nay, ô nhiễm không khí là vấn đề được hết sức quan tâm. Thống kê cho 

thấy mọi người dành hơn 80% thời gian ở trong nhà. Ô nhiễm không khí trong 
nhà có ảnh hưởng tương đương hoặc lớn hơn đến sức khoẻ khi so sánh với môi 
trường xung quanh. Do đó, việc đảm bảo chất lượng không khí trong nhà là vô 
cùng quan trọng.  

Từ khóa: Ô nhiễm, môi trường, không khí, bụi mịn. 

ABSTRACT 
At present, air pollution is a matter of great concern. Statistics show that 

people spend more than 80% of their time indoors. Indoor air pollution has an 
equal or greater effect on health when compared to the surrounding 
environment. Therefore, ensuring indoor air quality is extremely important. 
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1. GIỚI THIỆU 
Bụi trong nhà là một hỗn hợp không đồng nhất các hạt, 

bao gồm sợi (nhân tạo và tự nhiên), hạt lắng PM trong khí 
quyển, tóc, tro, các hạt trên da người, động vật.... Ảnh 
hưởng của bụi trong nhà không kém gì bụi ngoài trời. Tuy 
nhiên, bụi trong nhà không thực sự được quan tâm bởi lẽ 
nhiều người nghĩ không khí trong nhà là không khí sạch, 
không bị ô nhiễm bởi các tác nhân. Họ không biết rằng 
chúng ta luôn mang theo những tác nhân đó vào ngôi nhà 
của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu  

+ Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí trong nhà tại 
Viện công nghệ HaUI -  tầng 17, tòa nhà A1, khu A, trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội 

+ Đánh giá hiệu quả xử lý bụi của mô hình chế tạo  

- Đối tượng nghiên cứu: Bụi mịn PM2.5 và bụi mịn PM10  

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về không gian: Tại Viện công nghệ HaUI và văn phòng 
làm việc HPC - tầng 17, tòa nhà A1, khu A, trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội. 

+ Về thời gian: Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 01 
năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 04 năm 2021. 

2.2. Thiết bị nghiên cứu 
- Thiết bị đo chất lượng không khí Fairkit: Hỗ trợ đo các 

thông số chất lượng không khí cơ bản như: PM2.5, PM10, CO, 
nhiệt độ và độ ẩm. Được sử dụng với đối tượng là hộ gia 
đình, các tổ chức, doanh nghiệp, văn phòng có khả năng 
cảnh báo ô nhiễm không khí theo thời gian thực để người 
dùng chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe. Chỉ số 
chất lượng không khí được tính theo thang điểm (khoảng 
giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc. 

- Thiết bị tạo ion âm lọc không khí 220V 20 - 30 M2 JP - 
A2262: Phát ion âm ra không khí. Các hạt ion âm sau khi 
được phát tán ra không khí sẽ có tác dụng tiêu diệt vi 
khuẩn, virus, nấm mốc, mùi khó chịu. Giúp cơ thể bổ sung 
lượng ion âm thiếu trên cơ thể trong quá trình sinh hoạt 
hằng ngày. 

- Cây ngọc ngân (Dieffenbachia Picta) trồng thủy sinh: Là 
01 trong 10 loại cây lọc và khử độc không khí tốt nhất. 
Phiến lá rộng, hấp thụ tốt các chất độc hại có trong không 
khí. Lọc bụi bẩn và các vi khuẩn gây dị ứng hô hấp, giảm 
bớt các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi. Cây có thể sinh trưởng 
tốt trong môi trường máy lạnh hay những nơi thiếu ánh 
sáng, dễ sống và chăm sóc. 
2.3. Triển khai nghiên cứu 

- Quy trình thực hiện nghiên cứu  
+ Đặt mô hình và thiết bị đo không khí FairKit: Tại văn 

phòng làm việc Viện Công nghệ HaUI và phòng làm việc 
HPC, thiết bị đo chất lượng không khí FairKit đặt ở độ cao 
75cm và 100cm. Mô hình được vận hành và thay đổi độ cao 
đặt lần lượt là 75cm và 100cm, thu thập số liệu từ máy đo 
chất lượng không khí FairKit và đánh giá hiệu quả của mô 
hình ở 02 trường hợp (có ion âm và không có ion âm). 

+ Ghi chép, thu thập số liệu: Ở từng trường hợp, ghi rõ 
các điều kiện đo: không gian đo, thời gian đo, điều kiện thời 
tiết đo (nhiệt độ, độ ẩm) và ghi số liệu được hiển thị trên 
máy đo chất lượng không khí FairKit vào bảng bao gồm các 
thông số: PM2.5, PM10, CO, nhiệt độ và độ ẩm. 
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+ Xử lý số liệu: Số liệu sau khi ghi chép được đưa vào 
excel và được xử lý bằng phần mềm phân tích số liệu R 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Thiết kế, chế tạo mô hình lọc bụi bằng ion âm kết 
hợp cây xanh 

3.1.1. Lựa chọn đối tượng thiết kế 
- Cây trồng: Cây ngọc ngân trồng thủy sinh 

- Thiết bị tạo ion âm lọc không khí 220V 20 - 30 M2 JP – 
A2262: Phát các hạt ion âm ra không khí. 

- Bơm thả chìm: Có tác dụng bơm nước từ dưới bể lên 
để tưới cây cũng như rửa bụi trên lá cây. 

- Bơm tuần hoàn: Tạo các luồng khí oxy cung cấp cho hệ 
sinh vật trong bể. Xử lý nước, hạn chế tối đa sự phát triển 
của rong rêu, tảo.  

- Quạt hút: Hút các bụi lơ lửng xung quanh phòng về 
gần với mô hình làm tăng hiệu suất xử lý. 

- Đèn: Sử dụng đèn led có ánh sáng xanh, vàng, trắng là 
những ánh sáng mà cây cần trong quá trình sinh trưởng và 
phát triển. 

- Cảm biến ánh sáng: Báo lượng ánh sáng xung quanh 
mô hình, bổ sung ánh sáng bằng đèn khi lượng ánh sáng 
không đủ để cây phát triển. 

- Cảm biến mực nước: Trong quá trình sử dụng, lượng 
nước có thể bay hơi hay văng ra ngoài trong khi bơm làm 
giảm lượng nước trong mô hình. Cảm biến giúp ta biết 
được lượng nước đang có trong mô hình để cung cấp thêm 
nước vào mô hình. 

3.1.2. Thiết kế mô hình 
- Hệ mạch: Kết nối các cảm biến nhận các thông tin từ 

cảm biến gửi về sau đó sẽ gửi các thông tin nhận được 
thông qua mạng wifi về điện thoại người dùng. Ngoài ra 
người dùng có thể điều khiển để bật, tắt các thiết bị như: 
ion âm, bơm, đèn khi cần thiết. 

- Phần vỏ và khung bao: Vỏ hộp sẽ có tác dụng bảo vệ 
các linh kiện, mạch điện tử, tăng độ ổn định trong quá trình 
vận hành. Khung bao làm cho mô hình thêm chắc chắn, hỗ 
trợ tay cầm giúp dễ dàng trong quá trình di chuyển. 

 
Hình 1. Nguyên lý hoạt động của mô hình 

Sau khi xác định các đối tượng cần thiết cho mô hình 
vận hành và hiệu quả, sử dụng phần mềm Autocad sắp xếp 
các đối tượng một cách hợp lý, xác định được các thông số 
của mô hình với kích thước ban đầu như sau: chiều dài  
L = 50cm, chiều rộng R = 20cm, chiều cao H = 60cm. 

Nguyên lý hoạt động của mô hình: Khi hoạt động, thiết bị 
tạo ion âm (1) sẽ phát ra các ion âm làm cho các hạt bụi có 
kích thước nhỏ (PM2.5, PM10…) trong không khí sẽ kết dính 
vào với nhau nhờ lực hút tĩnh tĩnh điện. Các hạt bụi này có 
thể  lắng xuống sàn nhà. Mặt khác, tại thiết bị có một máy 
hút (2) các hạt bụi này xuống dưới hệ thống cây thủy sinh 
(3) sẽ là chất dinh dưỡng cho cây trồng phát triển, hàng 
tháng sẽ thay thế tấm lọc của máy hút (2) để đảm bảo hiệu 
quả lọc bụi. Khi bề mặt lá cây bám bụi, hệ thống bơm (7) sẽ 
bơm nước (4) qua các ống dẫn nước (6) lên trên để rửa 
sạch. Trong quá trình sử dụng, cảm biến mực nước (5) và 
cảm biến ánh sáng (9) sẽ gửi các thông số về điện thoại của 
người dùng khi điều kiện ánh sáng nhỏ hơn 1500 lux thì 
đèn (8) cần được bật để cung cấp ánh sáng cho cây. 

3.2. Nghiên cứu, đánh giá hiệu xử lý bụi của mô hình 
3.2.1. Khảo sát mức độ ô nhiễm tại Viện Công nghệ 

HaUI 
Để đánh giá được mức độ ô nhiễm không khí trong nhà 

tại Viện Công nghệ HaUI khi không bật thiết bị tạo ion âm 
vẫn để mô hình trong phòng, từ tháng 01/2020 đến hết 
tháng 04/2021, tiến hành thực hiện thu thập số liệu mẫu đo 
từ thiết bị đo chất lượng không khí FairKit, chia làm 04 đợt 
tương đương với 04 mùa trong năm của Hà Nội trong đó 
mỗi đợt thu thập số liệu trong 04 ngày.  

 
Hình 2. Đồ thị biểu diễn nồng độ PM2.5 và PM10 tại văn phòng Viện Công 

nghệ HaUI 

 
Hình 3. Đồ thị biểu diễn nồng độ PM2.5 và PM10 tại phòng làm việc HPC qua 

04 đợt 
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Dựa vào TCVN 2020 về chất lượng không khí trong nhà 
tuân theo quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh 
(QCVN 05:2003/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT) nồng độ 
bụi PM2.5 và PM10 thu thập được tại Viện thuộc vào nhóm 
nhạy cảm vượt quá giới hạn được chấp nhận đối với thông 
số PM2.5 và PM10 trong nhà có thể gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả lọc bụi của mô hình 

 
Vận hành mô hình mang lại hiệu quả trong việc xử lý 

bụi trong nhà. Nồng độ bụi PM2.5 và PM10 tuy không được 
xử lý hoàn hoàn nhưng theo TCVN đã đạt trong mức giới 
hạn có thể chấp nhận được. Đây là một kết quả tuy không 
cao so với các loại máy lọc bụi đang được sử dụng của các 
hãng công nghệ lớn trên thế giới hiện nay nhưng là tiền đề 
để phát triển các nghiên cứu sau này.  

3.2.3. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
xử lý bụi của mô hình 

- Yếu tố thời tiết: Trong quá trình nghiên cứu thấy được 
nồng độ bụi ở đợt 01 và 04 tương đối cao trong khi đó ở 
đợt 02 và 03 nồng độ bụi ở mức thấp, có thể dưới mức giới 
hạn của không khí trong nhà và không gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người. 

Sự chênh lệch này là do chất lượng không khí xung 
quanh có sự khác biệt về thời tiết các mùa trong năm ảnh 
hưởng đến quá trình lan truyền và khuếch tán các chất ô 
nhiễm trong không khí (04 đợt nghiên cứu tương đương 
với thời tiết từ quý II đến quý I năm sau). 

- Yếu tố độ cao đặt mô hình 

 

Có thể thấy hiệu suất xử lý bụi của mô hình ở độ cao 
75cm tốt hơn rất nhiều so với độ cao 100cm (> 30%). 
Nguyên nhân chủ yếu chính là do càng ở độ cao cách xa 
mặt đất thì bụi trong không khí càng khó có thể sa lắng dễ 
dàng một cách tự nhiên. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của 
sự thông gió tự nhiên của hệ thống phòng làm việc, áp suất 
không khí sinh ra dựa vào sức nổi của dòng không khí nóng 
bay lên thông qua các lỗ trong lớp phủ của tòa nhà. 

- Diện tích đặt mô hình 

Mặc dù sự chênh lệch về diện tích giữa văn phòng Viện 
công nghệ HaUI và phòng làm việc HPC khá lớn (91m2 >< 
35 m2) nhưng hiệu suất lọc bụi của mô hình gần như không 
thay đổi do có sử dụng quạt hút, hút các bụi lơ lửng xung 
quang phòng về gần mô hình làm tăng hiệu quả xử lý. Hiệu 
suất xử lý tại phòng HPC có cao hơn khoảng 3% so với văn 
phòng Viện nguyên nhân là tại phòng HPC ít người qua lại 
và số người làm việc thường xuyên tại phòng cũng ít hơn. 

4. KẾT LUẬN 
Thiết kế, chế tạo được mô hình xử lý bụi trong nhà bằng 

thiết bị tạo ion âm kết hợp với cây ngọc ngân 
(Dieffenbachia Picta) với kích thước: chiều dài L = 50cm, 
chiều rộng R = 20cm, chiều cao H = 60cm được hoàn thiện 
và đưa vào sử dụng. Mô hình không chỉ xử lý bụi trong nhà 
mà còn có giá trị thẩm mỹ cao. 

 Nghiên cứu đã đánh giá được khả năng xử lý bụi trong 
nhà của mô hình bước đầu đưa ra kết quả tương đối khả 
quan. Cho thấy được việc kết hợp ion âm và cây xanh thực 
sự có hiệu quả trong việc làm giảm nồng độ bụi mịn cũng 
như bụi lơ lửng trong không khí trong nhà với hiệu suất lọc 
bụi lên đến 85% ở độ cao đặt mô hình là 75cm trong phòng 
có diện tích từ 25 - 50m2  

Kiến nghị: Qua kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng 
của ion âm trong xử lý bụi trong nhà là rất cao. Mô hình 
thực sự hiệu quả và có thể được thương mại hóa. Tuy nhiên 
trong quá trình nghiên cứu, còn một số vấn đề như: ảnh 
hưởng của thảm thực vật đến hiệu quả xử lý bụi của mô 
hình và nồng độ phát ion âm cụ thể của thiết bị tạo ion âm 
có trong mô hình chưa được nghiên cứu tới, do đó cần 
được tìm hiểu sâu hơn để có được dải tối ưu của ion âm. 
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